
NIÊM YẾT PHÒNG THI Phòng: 1

Từ SBD:   020001

HỘI ĐỒNG THI TUYỂN SINH 10 THPT

Khóa thi ngày: 26,27,28/5/2026

Đến SBD: 020024
Điểm thi: TH, THCS và THPT Maple Leaf Academy(02)

Họ và tên thí sinhSBD
Số 
TT 

Trường THCS (năm lớp 9)Nơi sinhNgày sinh Ghi chú

05/06/20110200011 Dương Bảo An BẮC NINH THCS Hoàng Hoa Thám

23/02/20110200022 Dương Diệu Anh BẮC NINH THCS Nội Hoàng

08/02/20110200033 Đào Thị Phương Anh BẮC NINH THCS Tân Dĩnh

30/01/20110200044 Đinh Thị Vân Anh BẮC NINH THCS Đồng Sơn

11/12/20110200055 Hà Thế Anh BẮC NINH THCS Dĩnh Trì

20/10/20110200066 Hoàng Minh Anh HÀ NỘI THCS Trần Phú

27/12/20110200077 Hoàng Minh Anh BẮC NINH THCS Song Mai

28/09/20110200088 Hoàng Ngọc Anh BẮC NINH THCS Dĩnh Trì

30/09/20110200099 Hoàng Phương Anh BẮC NINH THCS Tân Mỹ

27/12/201102001010 Hoàng Phương Anh BẮC NINH THCS Mỹ Thái

11/10/201102001111 Hoàng Phương Anh BẮC NINH THCS Việt Tiến

31/12/201102001212
Khổng Thị Vân Anh

BỆNH VIỆN 
SẢN NHI BẮC 

GIANG
THCS Lê Lợi

01/03/201102001313 Lê Ngọc Tuấn Anh BẮC NINH THCS Mỹ Độ

16/11/201102001414 Nguyễn Diệu Anh BẮC NINH THCS Song Mai

20/12/201102001515 Nguyễn Duy Anh BẮC NINH THCS Ngô Sĩ Liên

31/08/201102001616 Nguyễn Quỳnh Anh BẮC NINH THCS Minh Đức

22/11/201102001717 Nguyễn Thị Quỳnh Anh BẮC NINH THCS Hồng Thái

18/04/201102001818 Nguyễn Tuấn Anh BẮC NINH THCS Ngô Sĩ Liên

15/09/201102001919 Vũ Quỳnh Anh BẮC NINH THCS Trần Phú

14/05/201102002020 Trần Thị Ngọc Ánh HƯNG YÊN THCS Tân Mỹ

06/01/201102002121 Lê Đức Ba BẮC NINH THCS Dĩnh Trì

02/03/201102002222 Đào Gia Bảo BẮC NINH THCS Nguyễn Khắc Nhu

23/12/201102002323 Đỗ Trọng Gia Bảo QUẢNG NINH THCS Tân Dĩnh

09/09/201102002424 Nguyễn Gia Bảo BẮC NINH THCS Hoàng Hoa Thám

Người lập bảng xác nhận

NGƯỜI LẬP BẢNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ngày .....tháng ...... năm 20...

(Ký và ghi rõ họ tên)

Lê Đức Anh

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

Ngày 21 tháng 05 năm 2026

Tổng số có 24 thí sinh.



NIÊM YẾT PHÒNG THI Phòng: 2

Từ SBD:   020025

HỘI ĐỒNG THI TUYỂN SINH 10 THPT

Khóa thi ngày: 26,27,28/5/2026

Đến SBD: 020048
Điểm thi: TH, THCS và THPT Maple Leaf Academy(02)

Họ và tên thí sinhSBD
Số 
TT 

Trường THCS (năm lớp 9)Nơi sinhNgày sinh Ghi chú

26/02/20110200251 Nguyễn Gia Bảo BẮC NINH THCS Hương Gián

28/02/20110200262 Giáp Văn Bình BẮC NINH THCS Thái Đào

15/12/20080200273 Hoàng Hải Bình BẮC NINH Thí sinh tự do

12/09/20110200284 Ngô Đức Bình BẮC NINH THCS Tân Dĩnh

19/11/20110200295 Trần Thị Thanh Bình BẮC NINH THCS Ngô Sĩ Liên

02/12/20110200306 Nguyễn Thị Bảo Châm BẮC NINH THCS Xuân Hương

05/10/20110200317 Nguyễn Ngọc Bảo Châu ĐẮK LẮK THCS Hoàng Ninh

25/06/20110200328
Hoàng Mai Chi

BỆNH VIỆN 
SẢN NHI BẮC 

GIANG
THCS Trần Phú

14/05/20110200339 Nguyễn Khắc Công BẮC NINH THCS Dĩnh Trì

21/08/201102003410 Trần Thành Công BẮC NINH THCS Tân Mỹ

04/11/201102003511 Nguyễn Đình Cương BẮC NINH THCS Dĩnh Kế

09/10/201102003612 Dương Minh Cường BẮC NINH THCS Dĩnh Kế

10/05/201102003713 Nguyễn Tiến Cường BẮC NINH THCS Dĩnh Kế

09/09/201102003814 Đỗ Bích Diệp BẮC NINH THCS Song Mai

08/08/201102003915 Nguyễn Đức Duy BẮC NINH THCS Tân An

23/09/201102004016 Trần Đức Duy BẮC NINH THCS Lê Lợi

24/04/201102004117 Ngô Minh Dũng BẮC NINH THCS Trần Phú

21/04/201102004218 Hoàng Anh Dương HÀ NỘI Thí sinh tự do

26/03/201102004319 Hoàng Văn Dương BẮC NINH THCS Dĩnh Trì

26/09/201102004420 Phùng Thị Thùy Dương BẮC NINH THCS Bích Sơn

15/04/200902004521 Lương Tiến Đạt BẮC NINH Thí sinh tự do

03/11/201102004622 Trịnh Xuân Đạt BẮC NINH THCS Xuân Hương

25/10/200802004723 Nguyễn Đức Đăng BẮC NINH Thí sinh tự do

28/11/200902004824 Nguyễn Khắc Độ BẮC NINH Thí sinh tự do

Người lập bảng xác nhận

NGƯỜI LẬP BẢNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ngày .....tháng ...... năm 20...

(Ký và ghi rõ họ tên)

Lê Đức Anh

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

Ngày 21 tháng 05 năm 2026

Tổng số có 24 thí sinh.



NIÊM YẾT PHÒNG THI Phòng: 3

Từ SBD:   020049

HỘI ĐỒNG THI TUYỂN SINH 10 THPT

Khóa thi ngày: 26,27,28/5/2026

Đến SBD: 020072
Điểm thi: TH, THCS và THPT Maple Leaf Academy(02)

Họ và tên thí sinhSBD
Số 
TT 

Trường THCS (năm lớp 9)Nơi sinhNgày sinh Ghi chú

22/03/20110200491 Đinh Minh Đức BẮC NINH THCS Đồng Sơn

15/02/20110200502 Nguyễn Minh Đức BẮC NINH THCS Trần Nguyên Hãn

04/09/20110200513 Trần Mạnh Đức BẮC NINH THCS Song Mai

14/02/20110200524 Trần Trung Đức
SẢN NHI BẮC 

GIANG
Thí sinh tự do

05/10/20110200535 Nguyễn Văn Hai BẮC NINH THCS Dĩnh Trì

20/03/20110200546 Lê Thu Hà BẮC NINH THCS Quảng Minh

22/04/20110200557 Trần Thu Hà BẮC NINH THCS Đồng Sơn

25/05/20090200568 Hoàng Tiến Hải BẮC NINH Thí sinh tự do

10/02/20110200579 Nguyễn Thị Hồng Hạnh BẮC NINH THCS Dĩnh Kế

13/11/201102005810 Phạm Thị Hồng Hạnh BẮC NINH THCS Tân Tiến

02/08/201102005911 Dương Thanh Hằng BẮC NINH THCS Nội Hoàng

03/10/201102006012 Nguyễn Thị Nguyệt Hằng BẮC NINH THCS Xuân Hương

09/10/201102006113 Nguyễn Thu Hằng BẮC NINH THCS Tân Mỹ

28/06/201102006214 Thân Thị Minh Hằng BẮC NINH THCS Tăng Tiến

05/11/201102006315 Đào Gia Hân BẮC NINH THCS Dĩnh Kế

11/07/201102006416 Đỗ Trung Hiếu BẮC NINH THCS Xương Giang

16/11/201102006517 Hoàng Đức Hiếu BẮC NINH THCS Dĩnh Kế

25/08/201102006618 Nguyễn Hoàng Hiếu BẮC NINH THCS Dĩnh Kế

09/01/201002006719 Nguyễn Minh Hiếu BẮC NINH THCS Nghĩa Trung

14/10/201102006820 Nguyễn Trung Hiếu BẮC NINH THCS Nguyễn Khắc Nhu

20/05/201102006921 Trần Thu Hiền BẮC NINH THCS Tân Dĩnh

17/04/201102007022 Lưu Thị Thu Hoài BẮC NINH THCS Đồng Sơn

29/09/201102007123 Đặng Văn Ngọc Hoàn BẮC NINH THCS Tăng Tiến

04/09/201102007224 Vi Huy Hoàng BẮC NINH THCS Đồi Ngô

Người lập bảng xác nhận

NGƯỜI LẬP BẢNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ngày .....tháng ...... năm 20...

(Ký và ghi rõ họ tên)

Lê Đức Anh

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

Ngày 21 tháng 05 năm 2026

Tổng số có 24 thí sinh.



NIÊM YẾT PHÒNG THI Phòng: 4

Từ SBD:   020073

HỘI ĐỒNG THI TUYỂN SINH 10 THPT

Khóa thi ngày: 26,27,28/5/2026

Đến SBD: 020096
Điểm thi: TH, THCS và THPT Maple Leaf Academy(02)

Họ và tên thí sinhSBD
Số 
TT 

Trường THCS (năm lớp 9)Nơi sinhNgày sinh Ghi chú

09/06/20110200731 Thân Thu Huệ BẮC NINH THCS Song Mai

13/11/20110200742 Nguyễn Quang Huy BẮC NINH THCS Dĩnh Trì

13/06/20110200753 Nguyễn Quang Huy BẮC NINH THCS Xuân Hương

23/07/20110200764 Nguyễn Quốc Huy BẮC NINH THCS Nguyễn Khắc Nhu

12/09/20110200775 Nguyễn Mạnh Hùng BẮC NINH THCS Song Mai

24/02/20110200786 Nguyễn Việt Hùng BẮC NINH THCS Tân Dĩnh

30/01/20110200797 Thân Mạnh Hùng BẮC NINH THCS Nội Hoàng

03/10/20110200808 Trần Văn Hùng BẮC NINH THCS Xuân Hương

27/04/19930200819 Vũ Văn Hùng BẮC NINH Thí sinh tự do

08/08/201102008210 Nguyễn Tuấn Hưng BẮC NINH THCS Song Mai

22/12/201002008311 Thân Quốc Hưng BẮC NINH THCS Ngô Sĩ Liên

26/03/201102008412 Trần Trung Hưng BẮC NINH THCS Trần Phú

25/12/201102008513 Dương Thị Thu Hương BẮC NINH THCS Song Mai

24/09/201002008614 Tôn Thị Bích Hường BẮC NINH THCS Tân Dĩnh

31/10/201102008715 Nguyễn Gia Khánh BẮC NINH THCS Hoàng Văn Thụ

19/09/201102008816 Nguyễn Quốc Khánh BẮC NINH THCS Dĩnh Trì

27/02/201102008917 Nguyễn Gia Khiêm HÀ NỘI THCS Dĩnh Kế

01/02/201002009018 Đỗ Xuân Khoa BẮC NINH Thí sinh tự do

18/08/201102009119 Vũ Tuấn Khoa HÀ NỘI THCS Ngô Sĩ Liên

29/01/201102009220 Nguyễn Hoàng Khôi BẮC NINH THCS Tân Mỹ

21/09/201102009321 Đào Tùng Lâm HÀ NỘI THCS Lê Lợi

21/03/201102009422 Thân Thùy Lâm BẮC NINH THCS Trần Nguyên Hãn

17/04/201102009523 Đỗ Thị Liên BẮC NINH THCS Tân Mỹ

25/04/201102009624 Đặng Hoài Linh BẮC NINH THCS Nội Hoàng

Người lập bảng xác nhận

NGƯỜI LẬP BẢNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ngày .....tháng ...... năm 20...

(Ký và ghi rõ họ tên)

Lê Đức Anh

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

Ngày 21 tháng 05 năm 2026

Tổng số có 24 thí sinh.



NIÊM YẾT PHÒNG THI Phòng: 5

Từ SBD:   020097

HỘI ĐỒNG THI TUYỂN SINH 10 THPT

Khóa thi ngày: 26,27,28/5/2026

Đến SBD: 020120
Điểm thi: TH, THCS và THPT Maple Leaf Academy(02)

Họ và tên thí sinhSBD
Số 
TT 

Trường THCS (năm lớp 9)Nơi sinhNgày sinh Ghi chú

02/02/20100200971 Giáp Thị Phương Linh BẮC NINH Thí sinh tự do

01/09/20100200982 Hoàng Gia Linh BẮC NINH THCS Tăng Tiến

20/10/20110200993 Lương Bảo Linh BẮC NINH THCS Trần Nguyên Hãn

20/08/20110201004 Ngô Bảo Linh BẮC NINH THCS Trần Phú

18/08/20100201015 Ngô Thùy Linh BẮC NINH THCS Dĩnh Kế

23/09/20110201026 Nguyễn Bảo Linh BẮC NINH THCS Lê Lợi

11/12/20110201037 NGUYỄN THỊ KHÁNH LINH BẮC NINH THCS Lê Lợi

05/10/20110201048 Phạm Hoàng Linh BẮC NINH THCS Dĩnh Kế

27/11/20110201059 Thân Thị Khánh Linh BẮC NINH THCS Hồng Thái

11/04/200702010610 Giáp Hoàng Long ĐỒNG NAI Thí sinh tự do

04/10/201102010711 Phạm Phi Long BẮC NINH THCS Tân Dĩnh

08/06/201102010812 Giáp Hoàng Lộc ĐỒNG NAI TH&THCS Lão Hộ

23/03/201102010913 Nguyễn Phú Lộc BẮC NINH THCS Trần Nguyên Hãn

04/11/201002011014 Phạm Tấn Lộc BẮC NINH THCS Quang Thịnh

29/10/201102011115 Nguyễn Ngọc Ly BẮC NINH THCS Trần Phú

19/03/201102011216 Nguyễn Thị Khánh Ly BẮC NINH THCS Trần Nguyên Hãn

27/10/201102011317 Phan Bảo Ly BẮC NINH THCS Xương Giang

19/11/201102011418 Trần Thị Thanh Mai BẮC NINH THCS Ngô Sĩ Liên

18/07/201102011519 Lưu Nghiêm Mạnh BẮC NINH THCS Mỹ Độ

03/12/199402011620 Nguyễn Thị Mận BẮC NINH Thí sinh tự do

08/05/201102011721 Nguyễn Quang Minh BẮC NINH THCS Ngô Sĩ Liên

11/10/201002011822 PHẠM GIA MINH NINH BÌNH Thí sinh tự do

23/08/201102011923 Trịnh Đình Minh HÀ NỘI THCS Ngô Sĩ Liên

04/05/201102012024 Trương Hoàng Minh BẮC NINH THCS Ngô Sĩ Liên

Người lập bảng xác nhận

NGƯỜI LẬP BẢNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ngày .....tháng ...... năm 20...

(Ký và ghi rõ họ tên)

Lê Đức Anh

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

Ngày 21 tháng 05 năm 2026

Tổng số có 24 thí sinh.



NIÊM YẾT PHÒNG THI Phòng: 6

Từ SBD:   020121

HỘI ĐỒNG THI TUYỂN SINH 10 THPT

Khóa thi ngày: 26,27,28/5/2026

Đến SBD: 020144
Điểm thi: TH, THCS và THPT Maple Leaf Academy(02)

Họ và tên thí sinhSBD
Số 
TT 

Trường THCS (năm lớp 9)Nơi sinhNgày sinh Ghi chú

05/11/20110201211 Vũ Tuấn Minh BẮC NINH THCS Dĩnh Kế

12/12/20110201222 Trịnh Thị Hoa Mơ BẮC NINH THCS Đồng Sơn

07/05/20110201233 Đặng Thị Trà My BẮC NINH THCS Tân Dĩnh

15/09/20100201244 Nguyễn Thị Trà My BẮC NINH THCS Minh Đức

30/04/20110201255 Thân Thị Hà My BẮC NINH THCS Hoàng Ninh

23/05/20110201266 Lê Thành Nam BẮC NINH THCS Tăng Tiến

09/07/20090201277 Nguyễn Hải Nam BẮC NINH Thí sinh tự do

22/11/20110201288 Nguyễn Thị Hằng Nga BẮC NINH THCS Dĩnh Trì TT

20/07/20110201299 Đặng Thảo Ngân HÀ NỘI Thí sinh tự do

21/06/201102013010 Nguyễn Thị Kim Ngân ĐÀ NẴNG THCS Nghĩa Trung

20/07/201102013111 Hoàng Gia Nghĩa HỒ CHÍ MINH THCS Dĩnh Trì

16/07/201102013212 Hà Như Ngọc BẮC NINH THCS Dĩnh Trì

11/10/201102013313 Nguyễn Bảo Ngọc BẮC NINH THCS Minh Đức

18/05/201102013414 Nguyễn Thành Nhân BẮC NINH THCS Tân Mỹ

27/07/201102013515 Dương Thị Yến Nhi BẮC NINH THCS Tân Mỹ

31/07/201102013616 Nguyễn Phương Nhi BẮC NINH THCS Song Mai

11/12/201102013717 Nguyễn Thị Yến Nhi BẮC NINH THCS Hoàng Hoa Thám

08/05/201102013818 Thân Thị Yến Nhi BẮC NINH THCS Việt Tiến

29/10/201102013919 Nguyễn Thị Xuân Nương BẮC NINH THCS Dĩnh Trì

12/11/201102014020 Mai Gia Phong BẮC NINH THCS Ngô Sĩ Liên

17/06/201102014121 Nguyễn Đức Phong BẮC NINH THCS Hoàng Ninh

19/12/201102014222 Nguyễn Hồng Phong BẮC NINH THCS Tăng Tiến

28/11/201102014323 Nguyễn Việt Phong BẮC NINH THCS Dĩnh Kế

31/08/201102014424 Nguyễn An Phú BẮC NINH THCS Đồng Sơn

Người lập bảng xác nhận

NGƯỜI LẬP BẢNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ngày .....tháng ...... năm 20...

(Ký và ghi rõ họ tên)

Lê Đức Anh

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

Ngày 21 tháng 05 năm 2026

Tổng số có 24 thí sinh.



NIÊM YẾT PHÒNG THI Phòng: 7

Từ SBD:   020145

HỘI ĐỒNG THI TUYỂN SINH 10 THPT

Khóa thi ngày: 26,27,28/5/2026

Đến SBD: 020168
Điểm thi: TH, THCS và THPT Maple Leaf Academy(02)

Họ và tên thí sinhSBD
Số 
TT 

Trường THCS (năm lớp 9)Nơi sinhNgày sinh Ghi chú

23/11/20110201451 Nguyễn Gia Phú BẮC NINH THCS Trần Phú

21/07/20110201462 Nguyễn Hoàng Phúc THCS Phì Điền

01/04/20110201473 Đỗ Minh Phương BẮC NINH THCS Tân Tiến

03/09/20110201484 Nguyễn Duy Quang BẮC NINH THCS Ngô Sĩ Liên

26/11/20110201495 Thân Nguyễn Nhật Quang BẮC NINH THCS Trần Nguyên Hãn

02/06/20110201506 Cao Xuân Sang BẮC NINH THCS Đồng Sơn

21/11/20110201517 Phạm Bảo Sơn BẮC NINH THCS Hoàng Văn Thụ

29/09/20110201528 Thân Ngọc Sơn BẮC NINH THCS Dĩnh Kế

27/07/20110201539 Thân Văn Tài BẮC NINH THCS Dĩnh Kế

08/12/201102015410 Dương Đức Tâm BẮC NINH THCS Tân Mỹ

19/08/201102015511 Thân Thành Tâm BẮC NINH THCS Song Mai

05/11/201102015612 Lê Mai Thanh PHÚ THỌ Thí sinh tự do

16/12/201102015713 Thân Văn Thanh BẮC NINH THCS Hồng Thái

05/03/201102015814 Nguyễn Đình Thao BẮC NINH THCS Đồng Sơn

01/05/201102015915 Nguyễn Đăng Thái BẮC NINH THCS Việt Đoàn

13/07/201102016016 Chu Trung Thành BẮC NINH THCS Hoàng Ninh

04/07/201102016117 Nguyễn Đắc Thành BẮC NINH THCS Dĩnh Trì

01/07/201102016218 Nguyễn Thị Phương Thảo BẮC NINH THCS Đồng Sơn

04/08/201002016319 Phan Thu Thảo BẮC NINH Thí sinh tự do

22/04/201102016420 Trần Phương Thảo BẮC NINH THCS Lê Lợi

04/07/201102016521 Vũ Thị Phương Thảo BẮC GIANG THCS Lê Lợi

02/11/201102016622 Nguyễn Tâm Thiện HỒ CHÍ MINH THCS Lê Lợi

18/02/201102016723 Nguyễn Trường Thiện BẮC NINH THCS Trần Phú

25/03/201102016824 Đặng Đức Thịnh BẮC NINH THCS Hoàng Văn Thụ

Người lập bảng xác nhận

NGƯỜI LẬP BẢNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ngày .....tháng ...... năm 20...

(Ký và ghi rõ họ tên)

Lê Đức Anh

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

Ngày 21 tháng 05 năm 2026

Tổng số có 24 thí sinh.



NIÊM YẾT PHÒNG THI Phòng: 8

Từ SBD:   020169

HỘI ĐỒNG THI TUYỂN SINH 10 THPT

Khóa thi ngày: 26,27,28/5/2026

Đến SBD: 020188
Điểm thi: TH, THCS và THPT Maple Leaf Academy(02)

Họ và tên thí sinhSBD
Số 
TT 

Trường THCS (năm lớp 9)Nơi sinhNgày sinh Ghi chú

05/03/20110201691 Đỗ Anh Thơ BẮC NINH THCS Tân Mỹ

25/03/20110201702 Hà Thị Thơm BẮC NINH THCS Dĩnh Trì

30/04/20110201713 Trần Thị Thuỳ BẮC NINH THCS Hoàng Văn Thụ

13/07/20110201724 Nguyễn Văn Thủy BẮC NINH THCS Dĩnh Trì

10/12/20110201735 Nguyễn Anh Thư BẮC NINH THCS Dĩnh Kế

21/01/20110201746 Trần Anh Thư BẮC NINH THCS Ngô Sĩ Liên

19/08/20100201757 Vũ Khắc Tiến BẮC NINH Thí sinh tự do

05/05/20110201768 Nguyễn Khánh Toàn BẮC NINH THCS Tân Mỹ

20/08/20110201779 Nguyễn Văn Tới BẮC NINH THCS Dĩnh Trì

13/09/201102017810 Đào Huyền Trang BẮC NINH THCS Xuân Hương

15/07/201002017911 Đào Thị Thuỳ Trang BẮC NINH THCS Nguyễn Khắc Nhu

16/11/201102018012 Hà Lê Thu Trang BẮC NINH THCS Tân Dĩnh

04/03/201102018113 Hoàng Thu Trang BẮC NINH THCS Tân Dĩnh

02/11/201102018214 Nguyễn Thị Hoài Trang BẮC NINH THCS Tân Dĩnh

09/08/201102018315 Nguyễn Thị Thùy Trang BẮC NINH THCS Hương Gián

22/04/201102018416 Hà Quang Trí BẮC NINH THCS Trần Phú

13/12/201102018517 Tạ Minh Trung BẮC NINH THCS Hoàng Hoa Thám

04/12/201102018618 Nguyễn Thị Anh Trúc BẮC NINH THCS Hoàng Ninh

18/06/201102018719 Đỗ Anh Tuấn BẮC NINH THCS Tân Tiến

23/12/201102018820 Nguyễn Thị Kim Tuyến BẮC NINH THCS Tân Dĩnh

Người lập bảng xác nhận

NGƯỜI LẬP BẢNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ngày .....tháng ...... năm 20...

(Ký và ghi rõ họ tên)

Lê Đức Anh

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

Ngày 21 tháng 05 năm 2026

Tổng số có 20 thí sinh.



NIÊM YẾT PHÒNG THI Phòng: 9

Từ SBD:   020189

HỘI ĐỒNG THI TUYỂN SINH 10 THPT

Khóa thi ngày: 26,27,28/5/2026

Đến SBD: 020208
Điểm thi: TH, THCS và THPT Maple Leaf Academy(02)

Họ và tên thí sinhSBD
Số 
TT 

Trường THCS (năm lớp 9)Nơi sinhNgày sinh Ghi chú

03/07/20110201891 Dương Minh Tú BẮC NINH THCS Đồng Sơn

07/05/20110201902 Đào Anh Tú HÀ NỘI THCS Nội Hoàng

06/02/20110201913 Trần Tuấn Tú HÀ NỘI THCS Trần Phú

03/03/20110201924 Hoàng Thanh Tùng BẮC NINH THCS Tân Mỹ

19/12/20110201935 Nguyễn Thanh Tùng BẮC NINH THCS Lê Lợi

26/01/20110201946 Thân Ngọc Tùng BẮC NINH THCS Nội Hoàng

05/06/20110201957 Hà Thị Vân BẮC NINH THCS Xuân Hương

08/07/20110201968 Trịnh Thanh Vân BẮC NINH THCS Nguyễn Khắc Nhu

05/08/20110201979 Hoàng Đức Việt BẮC NINH THCS Tân Mỹ

18/08/201002019810 Ngô Lâm Vinh BẮC NINH Thí sinh tự do

15/09/201002019911 Nguyễn Thành Vinh BẮC NINH Thí sinh tự do

28/07/201002020012 Hoàng Minh Vũ BẮC NINH Thí sinh tự do

05/08/201102020113 Thân Quang Vũ BẮC NINH THCS Hoàng Ninh

26/11/201102020214 Phùng Chí Vỹ BẮC NINH THCS Hoàng Ninh

05/10/200602020315 Phạm Thị Thanh Xuân BẮC NINH Thí sinh tự do

10/09/201102020416 Nguyễn Thị Hải Yến BẮC NINH THCS Xương Giang

12/07/201102020517 Phùng Hải Yến BẮC NINH THCS Hoàng Ninh

23/06/201002020618 Vũ Bảo Yến BẮC NINH Thí sinh tự do

16/06/201102020719 Đặng Như Ý BẮC NINH THCS Mỹ Độ

27/01/201102020820 Nguyễn Ngọc Như Ý BẮC NINH THCS Trần Phú

Người lập bảng xác nhận

NGƯỜI LẬP BẢNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ngày .....tháng ...... năm 20...

(Ký và ghi rõ họ tên)

Lê Đức Anh

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

Ngày 21 tháng 05 năm 2026

Tổng số có 20 thí sinh.



NIÊM YẾT PHÒNG THI Phòng: 10

Từ SBD:   020209

HỘI ĐỒNG THI TUYỂN SINH 10 THPT

Khóa thi ngày: 26,27,28/5/2026

Đến SBD: 020214
Điểm thi: TH, THCS và THPT Maple Leaf Academy(02)

Họ và tên thí sinhSBD
Số 
TT 

Trường THCS (năm lớp 9)Nơi sinhNgày sinh Ghi chú

09/05/20110202091 Hứa Thị Ngọc Anh BẮC NINH PT DTNT Yên Thế TT

09/11/20110202102 Nguyễn Thị Hằng BẮC NINH THCS Tân Tiến TT

17/07/20100202113 Đào Minh Hiếu BẮC NINH THCS Nguyễn Khắc Nhu TT

09/11/20110202124 Nguyễn Thị Thu Hương BẮC NINH THCS Tân Tiến TT

29/09/20110202135 Nguyễn Dương Phú Quý TÂY NINH THCS Tân Tiến TT

16/08/20100202146 Nguyễn Đức Thắng BẮC NINH THCS Dĩnh Kế TT

Người lập bảng xác nhận

NGƯỜI LẬP BẢNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ngày .....tháng ...... năm 20...

(Ký và ghi rõ họ tên)

Lê Đức Anh

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

Ngày 21 tháng 05 năm 2026

Tổng số có 6 thí sinh.


